
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Nam Việt 

trực thuộc Công ty TNHH MTV Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Nam Việt 

2. Địa chỉ: Số 1316 Quốc lộ 14, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 6h30 -

11h30 và Chiều từ 13h30 - 22h00, tất các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1.  
Phan Thị Ngọc 

Dung 

042966/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 -17h00 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

chính - 

Trưởng 

khoa 

Khoa Nhi 

- Bác sĩ 

Khoa Nhi 

  

2.  
Nguyễn Thị 

Kim Chi 

005839/VP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi Khoa 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Phó Giám 

đốc 

Chuyên 

Môn - 

Bác sĩ 

Khoa Nhi 

  

3.  
Hà Thị Ngọc 

Mai 

003082/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa  

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Trưởng 

Khoa 

khoa Nội 

- Bác sĩ 

khoa Nội 

tổng hợp 
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*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 -  

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

4.  Lưu Thị Tiếp 
000200/BP-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản - KHHGĐ 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

Khoa 

khoa Phụ 

sản - Bác 

sĩ Khoa 

Sản 

   

5.  Lê Văn Cự 
000361/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30- 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 -

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

Khoa 

khoa Tai - 

Mũi - 

Họng - 

Bác sĩ 

Khoa Tai 

- Mũi - 

Họng 

  

6.  Vương Thị Bảy 
004791/ĐNAI-

CCHN 

Chuyên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh: Siêu 

âm; X-quang 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

Khoa 

khoa 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh - Bác 

sĩ khoa 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

  

7.  
Lê Thị Thùy 

Giang 
4732/BP-CCHN 

Chuyên Khoa Xét 

Nghiệm 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 -

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

8.  Lê Thị Thanh 3989/BP-CCHN 

 Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ 

y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 13h30-17h00; chiều: 

17h00 - 20h30. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: 13h30 - 17h00; 

17h00 - 20h30. 

Y sỹ    
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9.  
Đàm Đình 

Hưng 
4679/BP-CCHN 

 Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ 

y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

KTV 

Khoa 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

   

10.  
Đào Thị 

Thương 
4036/BP-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y 

tế Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng y sỹ 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: 13h30 - 17h00, 

17h00 - 20h30. 

Y sỹ    

11.  
Nguyễn Thị 

Thúy Nga 

 0009747/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.  

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30- 17h00 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

   

12.  
Trần Thị Thu 

Hằng 
5038/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Điều 

dưỡng 
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sinh, kỹ thuật y.  

13.  
Trần Văn 

Cường 

0002637/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Y sỹ   

14.  
Đỗ Thị Miến 

Hiên 

000110/BP-

GPHN 
Điều dưỡng 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: 13h30 - 17h00, 

17h00 - 20h30. 

Điều 

dưỡng 
  

15.  
Nguyễn Diên 

Sinh 
4106/BP-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng.  

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Y sỹ đa 

khoa 
  

16.  
Nguyễn Thị 

Liên 
4762/BP-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2024/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chcuws danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Y sỹ đa 

khoa 
  

17.  
Nguyễn Thị 

Hương 
4628/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Điều 

dưỡng 
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quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, Kỹ thuật y 

18.  Trần Thị Chánh 5362/BP-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: 13h30 - 17h00, 

17h00 - 20h30. 

Y sỹ đa 

khoa 
  

19.  
Phạm Thị Ngọc 

Trang 
4968/BP-CCHN 

Chuyên Khoa xét 

nghiệm 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: 13h30 - 17h00, 

17h00 - 20h30. 

KTV xét 

nghiệm 
  

20.  
Nguyễn Bá 

Thao 

001324/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

21.  Lý Minh Trâm 
046069/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

khoa Y 

Học Cổ 

Truyền - 

Bác sĩ 

Khoa Y 

Học Cổ 

Truyền 

  

22.  
Đỗ Tường Lan 

Chi 

0003796/BD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

Trưởng 

khoa 

Khoa 

Răng - 

Hàm - 

Mặt - 

Từ 11h30 - 

13h30, 

17h30 - 

22h0 từ thứ 

Hai đến 

Thứ Sáu; 
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Bác sĩ 

Khoa 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Từ 08h00 - 

22h00 Thứ 

Bảy và Chủ 

Nhật tại 

Phòng 

khám Răng 

Hàm Mặt 

thuộc hộ 

kinh doanh 

nha khoa 

Sài Gòn 

Dental 

23.  Vi Thị Huệ 

111001/CCHN-

BQP 

Quyết định bổ 

sung phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn số 

472/QĐSYT 

Khám chữa bệnh 

Đa khoa, siêu âm 

tổng quát 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

khoa 

Khoa Da 

liễu - Bác 

sĩ Da liễu. 

Bác sĩ 

Khám 

nội. 

Bác sĩ 

siêu âm 

Từ 6h00 - 

7h00, 

17h00 – 

21h00 tại 

Phòng 

khám nội 

tổng hợp 

BS Huệ 

 

24.  
Đinh Thị Thanh 

Tuyết 

000377/BP-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

16h30 – 20h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 -

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Cử nhân 

xét 

nghiệm 

  

25.  
Hoàng Đình 

Mạnh 

000378/BP-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ:  

Chủ nhật: Sáng: 07h00 -

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Cử nhân 

xét 

nghiệm 

  

26.  Huỳnh Thị Thời 4954/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

*Làm việc bán thời gian: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: chiều: 

18h00 - 20h00 (Làm ngoài 

giờ hành chính -Trừ những 

những ngày trực tại cơ quan 

- Kèm theo lịch trực); 

Từ Thứ bảy đến Chủ nhật: 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00 

Bác sĩ 

Khoa nội 

tổng hợp 

07h30- 

11h30; 

13h30 - 

17h30 từ 

thứ 2 đến 

thứ 6: 

Trung tâm 

y tế TP. 

Đồng Xoài 

 

27.  Đồng Minh Hải 
004457/VP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội Khoa/ 

Chuyên Khoa Chẩn 

đoán Hình ảnh y 

học 

*Làm việc bán ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: chiều: 

17h00 - 20h00 

Từ Thứ bảy đến Chủ nhật: 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00 

Bác sĩ 

Khoa nội 

tổng hợp/ 

Bác 

Khoa 

Chẩn 

đoán 

Trung Tâm 

Giám Định 

Y Khoa - 

Pháp Y 

Tỉnh Bình 

Phước 
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Hình 

ảnh y học 

*Giờ làm 

việc hành 

chính: 

Từ Thứ 2 

đến Thứ 6: 

07h30 - 

11h30; 

13h30 -

17h30 

28.  
Nguyễn Phước 

Tòng 

000285/BP-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại  

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

Trưởng 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

- Bác sĩ 

Chuyên 

Khoa 

Ngoại 

  

29.  Phạm Văn Bình 
100987/CCHN-

BQP 

Bác sĩ chuyên khoa 

Nhãn Khoa 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Sáng: 07h00 - 11h30; chiều: 

13h30 - 17h00. 

Thứ 7: Sáng: 07h00 - 11h30 

Trưởng 

khoa 

Khoa Mắt 

- Bác sĩ 

khoa Mắt 

  

 

   Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2025 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Phan Thị Ngọc Dung 

 

  

 

  


